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TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

          TỔ KHỐI LÁ 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN CỦA BÉ ( 2 TUẦN) 

( Từ ngày: 29/09 đến 10/10/2025) 

 

 

Tuần 1: Sở thích và tính cách của bé (Từ ngày : 29/9 đến 03/10/ 2025) 

Tuần 2: Các bộ phận trên cơ thể bé  ( từ ngày : 06/09 – 10/10/2025) 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

 

1. Phát triển thể chất: 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

    + MT 1: Bật qua vật cản 15 – 20cm 
     + MT 9: Đi,đập và bắt được bóng nảy bằng 2 tay 4-5-lần liên tiếp. 

      + MT 12: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian. 

      + MT 13: Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 

phút. 

      + MT 14: Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. 
      + MT 28: Nhận ra 1 số dấu hệu bất thường của cơ thể và thông báo với người khác. 

2. Phát triển nhận thức:  

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 29: Biết nói một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình 

+ MT 30: Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân. 

      + MT 38: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 4. 
      + MT 42: Xác định vị trí trong không gian theo vật chuẩn. 

      + MT 52: Biết Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình. 

      + MT 58: Biết nói lời xin lỗi, cảm ơn; Không cướp lời, nói leo khi người khác nói. Không tự tiện 

lấy và sử dụng đồ dùng của người khác. 
3. Phát triển ngôn ngữ:  

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 84: Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói; 

+ MT 93: Nhắc lại được, nói được một cách tương đối rõ ràng, dễ nghe một số từ, cụm từ đơn 

giản; 

      + MT 97: Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau  

4. Phát triển thẩm mỹ:  

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 110: Có hành vi thể hiện sự yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong thiên nhiên 

và cuộc sống. 

+ MT 111: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển). 

      + MT 99: Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. 

      + MT 105: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em; 

5. Phát triển TC – XH; 

 Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

      + MT 116: Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. 

      + MT 117: Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch đẹp. 

      + MT 148: Nói được khả năng và sở thích của bạn b  và người thân. 
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      + MT 163: Nhận biết mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên và ứng xử phù 

 

 

2.MẠNG CHỦ ĐỀ 
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN CỦA BÉ ( 2 TUẦN) 

( Từ ngày: 29/09 đến 10/10/2025) 

 

 

 

 

 

                              

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 TUẦN 1: SỞ THÍCH VÀ TÍNH 

CÁCH CỦA BÉ 

Từ ngày : 29/9 đến 03/10/2025 

 

TUẦN 2: CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ 

 

Từ ngày: 06/10 đến 10/10/2025 

BẢN THÂN CỦA BÉ 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: SỞ THÍCH VÀ TÍNH CÁCH CỦA BÉ 

Thời gian: Từ ngày 29/9 đến 03/10/2025 

 

 

      Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tƣ 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề (MT 148) 

- Trò chuyện với phụ huynh những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, thói quen 

học tập của trẻ. 

- Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng: T2 – TV2 – C1 – BL1 – B1(kết hợp bài hát: Múa cho mẹ xem ) 

    Lễ giáo Cháu che miệng khi ho (MT 116) 

   LĐVS  Rửa tay. ( MT 14) 

Hoạt động 

ngoài trời 
MT 13) 

- Quan sát 

hình dáng bên 

ngoài của bạn 

gái 

 -TCVĐ: kéo 

co 

- Chơi tự do 

 

Làm thí 

nghiệm:  

Phân biệt 

trứng chin 

trứng sống 

TCVĐ: Thỏ 

đổi lồng 

- Chơi tự do 

- Quan sát 

hình dáng bên 

ngoài của bạn 

trai 

- TCDG: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

 

Làm thử 

nghiệm: Trứng 

nổi trên nước 

-Trò chơi: Kéo 

cưa lừa xẻ 

- Chơi tự do 

- Quan sát 

hình dáng bên 

ngoài bạn trai và 

bạn gái 

- Trò chơi: Nhặt 

lá 

-  Chơi tự do 

 

Hoạt động  

      học 

- Khám phá 

khoa học: ( 

MT 29) 

Đàm thoại về 

bản thân, giới 

tính, sở thích 

của bé 

 

- Làm quen 

chữ cái: (MT 

84) 

 o,ô,ơ (tiết 3)  

- Làm quen 

văn học: ( 

MT 97) 

Kể chuyện 

“Tự chọn” 

 

- Làm quen 

với toán: ( 

MT 38) 

Dạy trẻ tách, 

gộp trong 

phạm vi 3, 4 ( 

Trang 7,8) 

Thể dục giờ 

học: (MT 1) 

Bật qua vật 

cản 15 – 20cm 

- Tạo hình: ( 

MT 110) 
Vẽ, tô màu 

chân dung bé ( 

trang 5) 

     

 Giáo dục âm 

nhạc: ( MT111) 

Dạy hát: “Tư 

chọn”  

 

Hoạt động 

  vui chơi 

- Góc phân vai: Trò chơi gia đình, bán hàng. Trọng tâm thứ hai 

  + BTLNT: Thực hành pha nước cam 

- Góc học tập: So sánh bạn, tạo nhóm bạn có cùng đặc điểm, tranh so hình. Thực 

hành sách LQCC. Trọng tâm thứ tƣ 

+ Góc kidsmart: ngôi nhà khoa học của Sammy 

- Góc xây dựng: Ngôi nhà của bé. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Vẽ,tô màu, nặn, cắt dán bạn trai, bạn gái. Biễu diễn văn nghệ. 

Trọng tâm thứ năm 
- Góc thiên nhiên: Xếp hình bé trai, bé gái bằng hột hạt, lá cây… (Chăm sóc góc 

thiên nhiên của lớp) Trọng tâm thứ sáu 
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      Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tƣ 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới: 

Đi,đập và bắt 

được bóng nảy 

bằng 2 tay 4-5-

lần liên tiếp ( 

MT 9) 

- Học Anh văn 

 

 -TTVS: Rửa 

tay 

-  Học TDNĐ 

 

+Nặn: Hình 

người 

+Vẽ: Cơ thể 

bé 

+Xé, dán: 

Hình về bản 

thân 

+Tạo hình bạn 

trai, bạn gái từ 

các vật liệu 

thiên nhiên. 

(MT 148) 

- Học Anh văn 

- R n lễ giáo 

cho trẻ 

- Học TDNĐ 

 

- Sinh hoạt tập 

thể.  

( MT 52) 

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

  Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện những điều đã học trong ngày. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Trẻ biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với 

người lớn. 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 

Chủ đề nhánh: CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ 

Thời gian: Từ ngày 06/10/2025  -> 10/10/2025 

 
Ngày 

 Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tƣ 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Cháu chơi theo ý thích 

- Trò chuyện với phụ huynh những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, thói quen 

học tập của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề ( MT 28) 

- Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

Thể dục sáng: T2 – TV2 – C2 – BL1 – B1( Kết hợp bài: Tay thơm tay ngoan) 

Lễ giáo Cháu Biết nói lời xin lỗi, cảm ơn ( MT 58) 

LĐVS: Đánh răng (MT 117) 

Hoạt động 

ngoài trời 
 

- Quan sát, 

về các bộ phận 

trên cơ thể 

- TCVĐ: Mặt 

cười, mặt mếu 

- Chơi tự do 

 

- Thử 
nghiệm hòa 

tan trong 

nước 

- Trò chơi: 

vòng lấn 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát, 

về các bộ phận 

trên cơ thể 

- TCDG: cuốn 

chiếu 

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm 

chọc que vào 

bóng bay 

không nổ 

 

-Trò chơi: Cắp 

cua  

- Chơi tự do 

- Quan sát, về 

các bộ phận trên 

cơ thể 

 

- Trò chơi: mèo 

đuổi chuột. 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động  

      học 

- KPKH: 
(MT 30) 

Tìm hiểu về các 

bộ phận trê cơ 

thể bé. 

 

 

- LQCC: 

(MT 84) 

a, ă, â (tiết 1) 

- LQVH: 

(MT 93) 

Nói chuyện 

về các bộ 

phận trên cơ 

thể bé  

 

-LQVT: (MT 

42) 

Xác định vị trí 

trong không 

gian theo vật 

chuẩn  ( Trang 

35) 

 

 

 

TDGH: (MT 

12) 

- Chạy liên 

tục 150m  

- TH: MT 

99 

Cắt, dán áo 

bạn trai, bạn 

gái.( trang 6) 

 

 GDAN: (MT 

105) 

Dạy vận động: 

“Tay thơm tay 

ngoan” 

 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Trò chơi gia đình, bán hàng ( MT 163) 

+BTLNT: Hướng dẫn cháu cách dùng dao; Hướng dẫn rửa rau,củ, quả Trọng 

tâm thứ hai 
- Góc học tập: So sánh bạn, tạo nhóm bạn có cùng đặc điểm, thực hành sách 

LQVT. Trọng tâm thứ tƣ 

    + Góc kidsmart: Thới giới sôi động 1,2 

- Góc xây dựng: Ngôi nhà của bé. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: vẽ tranh về bạn trai, gái, nặn hình bạn, Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Xếp hình bé trai, bé gái (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp) 
Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới 

-  Học anh văn 

 

- Dạy TTVS: 

Đánh răng 

- GDLG: 

Biết nói lời 

xin lỗi, cảm 

ơn  

+ Nặn: Hình 

người 

+ Vẽ: Cơ thể 

bé 

+ Cắt, dán: 

Hình về cơ thể 

- Thực hành 

sách 

- Học TDNĐ 

- Sinh hoạt tập 

thể.  

( MT 97) 
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Ngày 

 Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tƣ 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

-  Học TDNĐ 

 

bé 

+Tạo hình cơ 

thể bé từ các 

vật liệu thiên 

nhiên. 

-  Học anh văn 

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem kể chuyện cổ tích trên máy tính. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết 

 
 

                                                                                          Bình Dương, ngày 22 tháng 9 năm 2025 

DUYỆT PHÓ HIỆU TRƢỞNG                                                      TỔ TRƢỞNG 

                                                                                  
                                                                               Hồ Thị Kim Đây 
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